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Bài 1:  Pháp luật và đời sống
Câu 1: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng
A. sức mạnh chuyên chính.	B. tiềm lực tài chính quốc gia.
C. quyền lực nhà nước.	D. tính tự giác của nhân dân.
Câu 2: Đặc trưng nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 3. Tính quyền lực của pháp luật được thể hiện ở 
A. sức mạnh quyền lực nhà nước.			B. kỷ luật của Đảng.
C. tổ chức công Đoàn.					D. ý thức tự giác của công dân.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.                           	B. Tính thuyết phục, nêu gương.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.  	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 5. Các văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để được hiểu đúng, thực hiện chính xác là đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.				B. Tính quyền lực của pháp luật.
C. Tính bắt buộc chung của pháp luật.	 		D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 6. Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là
A. tính chính xác, một nghĩa trong diễn đạt văn bản.		
B. tính quy phạm phổ biến.
C. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.				
D. tính ràng buộc chặt chẽ. 
Câu 7. Nhà nước đưa các quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triền xã hội vào các trong các quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ
A.các quyền của công dân.                                   	B.các giá trị đạo đức.
C. tính phổ biến của pháp luật.                            	 D. tính quyền lực của pháp luật.
Câu 8. Nhà nước quản lí  xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng
A. kế hoạch.                  B. pháp luật.                    C. đạo đức.                   D. giáo dục.
Câu 9. Nhờ có pháp luật Nhà nước mới phát huy được
A. điều kiện.         B. quyền lợi.      C. khả năng.     D. quyền lực của mình.
Câu 10. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
A. Các quy tắc đạo đức đều là quy phạm pháp luật.
B. Các quy phạm pháp luật đều là quy tắc đạo đức.
C. Các quy phạm pháp luật không bảo vệ các giá trị đạo đức.
D. Pháp luật là phương tiện thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.
Câu 11. Nhờ có pháp luật nhà nước mới kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nhận định này đề cập đến
A. chức năng của pháp luật                                        B. vai trò của pháp luật
C. đặc trưng của pháp luật                                          D. nhiệm vụ của pháp luật
Câu 12. Pháp luật quy định rõ cách thức để công dân thực hiện quyền tố cáo của mình là biểu hiện cụ thể về
A. vai trò của pháp luật.                                            B. đặc trưng của pháp luật.
C. chức năng của pháp luật.                                      D. khái niệm của pháp luật.

Bài 2: Thực hiện pháp luật
Câu 1: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là
A. áp dụng pháp luật.	B. thực hiện pháp luật.	C. thi hành pháp luật.		D. tuân thủ pháp luật.
Câu 2: Chỉ cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền mới được
A. thi hành pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. áp dụng pháp luật.	D. sử dụng pháp luật.
Câu 3: Cá tổ chức, cá nhân không làm những việc mà pháp luật cấm là
A. áp dụng pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. sử dụng pháp luật.
Câu 4: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm là
A. áp dụng pháp luật.	B. thi hành pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 5: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức
A. áp dụng pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 6: Đến hạn nộp tiền điện mà X vẫn không nộp. Vậy X không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.		C. Tuân thủ pháp luật.		D. Sử dụng pháp luật.
Câu 7: Nghi ngờ K lấy trộm máy tính xách tay của mình nên chị M đã tự ý xông vào nhà K để lục soát tìm kiếm. Chị M đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.		C. Áp dụng pháp luật.		D. Thi hành pháp luật.
Câu 8: Anh N không chấp hành quy định của cơ quan chức năng về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nên bị chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt. Việc làm của Chủ tịch ủy ban xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.		C. Tuyên truyền pháp luật.	D. Thực hiện quy chế.
Câu 9: Anh U viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh U đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 10: Biết anh H đi công tác nên anh K rủ anh D là nhân viên cùng với anh H tại sở X, đã cùng nhau mở trộm email cá nhân của anh H để lấy thông tin tài liệu. Anh K lấy tài liệu chỉnh sửa và nộp cho giám đốc S. Khi về, anh H phát hiện email của mình bị mở trộm, anh đã làm đơn báo với giám đốc và cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, ai dưới đây chưa tuân thủ pháp luật?
A. Anh K.     B. Anh D anh K.            C. Anh H.	 D. Anh K và giám đốc S.
Câu 11: Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu. Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. Sau đó, anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây đã sử dụng pháp luật?
A. Anh K.		B. Anh N.		C. Anh H.			D. Anh T.
Câu 12: Vi phạm pháp luật là do người có năng lực pháp lý, có lỗi thực hiện. Dấu hiệu nào còn thiếu để xác định hành vi vi phạm pháp luật?
A. Có ý chí thực hiện.	B. Có khả năng gánh chịu hậu quả thực hiện.
C. Hành vi trái pháp luật.	D. Có tri thức thức thực hiện.
Câu 13: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm
A. cần bảo mật lí lịch cá nhân.	B. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.
C. cần chủ động đăng kí nhân khẩu.	D. phải cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật.
Câu 14: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là
A. người ủy quyền được bảo mật.	B. chủ thể đại diện phải ẩn danh.
C. người vi phạm phải có lỗi.	D. chủ thể làm chứng bị từ chối.
Câu 15: Bất kì công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi của mình là thể hiện bình đẳng về
A. nghĩa vụ phát sinh.	B. trách nhiệm pháp lí.	C. trách nhiệm đạo đức.	D. nghĩa vụ công dân.
Câu 16: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt
A. hành vi trái pháp luật.	B. chuyển quyền nhàn thân.  C. mọi quan hệ dân sự.  D. kê khai tài sản thế chấp.
Câu 17: Giáo dục, răn đe người khác để họ tránh hoặc kiềm chế việc làm trái pháp luật là một trong các mục đích của
A. vận dụng pháp luật.	B. giáo dục pháp luật.		C. thực hiện pháp luật.	D. trách nhiệm pháp lí.
Câu 18: M có bố là trưởng công an huyện, M đã rủ N và V đua xe, cả ba đều bị cảnh sát giao thông xử phạt về hành vi đua xe trái phép. Việc xử phạt này thể hiện điều gì?
A. Bình đẳng trong xã hội.	B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
C. Bình đẳng về nghĩa vụ.	D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chủ yếu là
A. đe dọa.	B. giáo dục.	C. trừng trị.	D. trấn áp.
Câu 20: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc kỉ luật lao động.	B. quy tắc quản lí xã hội.
C. nguyên tắc quản lí hành chính.	D. quy tắc quản lí của nhà nước.
Câu 21: Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm tới các
A. quan hệ tài sản và quan hệ gia đình.	B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
C. quan hệ kinh tế và quan hệ tình cảm.	D. quan hệ sở hữu và quan hệ gia đình.
Câu 22: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước... do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm
A. kỉ luật.	B. dân sự.	C. hành chính.	D. hình sự.
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, cửa hàng kinh doanh đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường là vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Dân sự	B. Kỉ luật	C. Hành chính	D. Hình sự
Câu 24: Theo qui định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi
A. hành vi.	B. tội phạm.	C. khuyết điểm.	D. hoạt động.
Câu 25: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Chiếm dụng hành lang giao thông.	B. Tổ chức hoạt động khủng bố.
C. Mua bán người qua biên giới.	D. Sản xuất vũ khí quân dụng.
Câu 26: Người đạt đến độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra?
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.	B. Từ 18 tuổi trở lên.		C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.	D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
Câu 27: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?
A. Từ đủ 12 tuổi trở lên.	B. Từ đủ 14 tuổi trở lên.      C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.	D. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
Câu 28: Ông K đánh ông H gây thương tích 31% và làm thiệt hại một số tài sản của ông H. Theo em, ông K phải chịu trách nhiệm pháp lý gì?
A. Trách nhiệm hành chính và dân sự.	B. Trách nhiệm hình sự và dân sự.
C. Trách kỷ luật và hình sự.	D. Trách nhiệm dân sự và kỷ luật.
Câu 29: Làm cùng một cơ quan, lại là bạn bè với nhau với nhau nên H đã nhiều lần cấu kết với V để lấy trộm sản phẩm của công ty đem bán. H và anh V đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hành chính.	B. Kỉ luật.	C. Hình sự.	D. Dân sự.
Câu 30: Theo quy định của pháp luật, học sinh đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép lái xe có dung tích xi lanh bao nhiêu?
A. Từ 50cm3-70cm3.	B. Dưới 50cm3.	C. 90 cm3.	D. 110 cm3.
Câu 31: Vào tháng 10/2011, anh H hạt trưởng hạt kiểm lâm đã đòi anh L giám đốc công ty Y phải chi 30 triệu đồng mới được làm thủ tục vận chuyển 50 m3 gỗ quý. Khi hai bên đang giao nhận tiền thì anh N công an huyện đã có mặt để bắt quả tang hành vi đưa hối lộ. Do trước đó từng mang ơn H đã giúp em gái mình làm kế toán tại hạt kiểm lâm nên anh N đành bỏ qua chuyện này. Những ai có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và kỷ luật?
A.  Anh H và anh L.	B.  Anh H và anh N .
C. Anh L và anh N.	D.  Anh L, anh N và anh H
Câu 32: Khi đo đất để cấp sổ đỏ cho nhà ông A, cán bộ địa chính xã H vì tư lợi nên đã đo lấn chiếm sang nhà ông N 10m đất. Gia đình ông N đã gửi đơn lên ông Q Chủ tịch UBND xã. Do trước đó đã nhận 50 triệu đồng từ phía ông A nên ông Q đã chỉ đạo cán bộ địa chỉ sửa lại hồ sơ gốc nhằm cấp sổ đỏ cho gia đình ông A. Trong trường hợp này những ai có thể vừa vi phạm hình sự vừa vi phạm kỷ luật?
A. Ông A và anh H.			B. Ông A và ông Q.
C. Ông Q và anh H.			D. Ông A và ông Q và anh H
Câu 33. Công ty S do ông V làm giám đốc đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước, đồng thời ông V còn chỉ đạo kế toán công ty là chị T tiêu hủy các chứng từ có liên quan. Biết chuyện đó nên anh X là nhân viên công ty đã tố cáo ông V, thấy vậy con ông V là M đã nhờ S, Q và K hành hung anh X, đồng thời đưa ông V trốn đi xa. Những ai vừa phải chịu trách nhiệm kỷ luật vừa phải chịu trách nhiệm hình sự?  
A. Chỉ mình anh X.	B. Anh X, M, K	
C. Chỉ mình chị T.	D. Ông V, T,
Câu 34: Đến hạn trả khoản nợ năm trăm triệu đồng theo nội dung hợp đồng ông K vay tiền của bà N, mặc dù đủ khả năng thanh toán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên ông K đã bỏ trốn. Trong lúc vội vã, xe mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với chị V khiến chị bị ngã gãy chân. Biết chuyện, ông M chồng bà N đã phóng hỏa đốt cháy cửa hàng điện tử của gia đình ông K và bị anh S con trai ông K đe dọa trả thù. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Ông M và anh S.	B. Ông K và ông M.
C. Ông K, ông M và anh S.	D. Ông K, bà N và anh S.
Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 1: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước
A. gia đình theo quy định của dòng họ.
B. tổ chức, đoàn thể theo quy định của Điều lệ.
C. tổ dân phố theo quy định của xã, phường.
D. Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật
Câu 2: Công dân dù ở cương vị nào, khi vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định là
A. công dân bình đẳng về kinh tế.
B. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
C. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
D. công dân bình đẳng về chính trị.
Câu 3: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung bình đẳng về
A. nghĩa vụ và trách nhiệm.	B. quyền và nghĩa vụ.
C. trách nhiệm pháp lí.	D. nghĩa vụ pháp lý.
Câu 4: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm
A. hòa giải.	B. điều tra.	C. liên đới.	D. pháp lí.
Câu 5: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là
A. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.	B. bình đẳng trước pháp luật.
C. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.	D. bình đẳng về quyền con người.
Câu 6: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về
A. quyền lao động.	B. quyền tự chủ kinh doanh.
C. trách nhiệm pháp lý.	D. nghĩa vụ trong kinh doanh.
Câu 7: Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc thực hiện
A. trách nhiệm.	B. nhu cầu riêng.	C. công việc chung.	D. nghĩa vụ.
Câu 8: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về
A. quyền tự chủ kinh doanh.	B. nghĩa vụ trong kinh doanh.
C. trách nhiệm pháp lý.	D. quyền lao động.
Câu 9: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây?
A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. Chia sẻ, đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.  
Câu 10: Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong mối quan hệ nào?
A. Tài sản và sở hữu.			B. Nhân thân và tài sản.
C. Dân sự và xã hội.			D. Nhân thân và lao động.
Câu 11: Hành vi nào sau đây vi phạm nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Cha mẹ cùng nhau yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc và tôn trọng ý kiến của con.
B. Cha mẹ phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, con ruột và con nuôi.
C. Cha mẹ chăm lo việc học tập và phát triển lành mạnh của con về mọi mặt.
D. Cha mẹ không xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật.
Câu 12: Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng giữa ông bà và cháu?
A. Việc chăm sóc ông bà là nghĩa vụ của cha mẹ nên cháu không có bổn phận.
B. Chỉ có cháu trai sống cùng ông bà mới có nghĩa vụ phụng dưỡng ông bà. 
C. Cháu có bổn phận kính trọng chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.
D. Khi cháu được thừa hưởng tài sản của ông bà thì sẽ có nghĩa vụ chăm sóc ông bà.
Câu 13: Trong trường hợp không còn cha mẹ thì bình đẳng giữa anh, chị, em được thể hiện như thế nào? 
A. Anh chị cả có quyền quyết định mọi việc trong gia đình.
B. Các em được ưu tiên hoàn toàn trong thừa kế tài sản.
C. Chỉ có anh cả mới có nghĩa vụ chăm sóc các em.
D. Anh chị em có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau.
Câu 14: Vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau thể hiện quyền bình đẳng trong quan hệ
A. nhân thân.		B. gia đình.		C. tình cảm.		D. xã hội.  
Câu 15: Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là
A. người chồng giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế, công việc lớn trong gia đình.
B. vợ chồng cùng bàn bạc tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc gia đình.
C. chỉ người chồng mới có quyền lựa chọn nơi cư trú, quyết định số con,thời gian sinh con.
D. công việc vủa người vợ là nội trợ gia đình,chăm sóc con cái và các khoản chi tiêu hằng ngày.
Câu 16: Trường hợp nào được xác định là tài sản chung?
A. Những thu nhập hợp pháp được vợ chồng tạo ra trong thời kì hôn nhân.
B. Tài sản được thừa kế riêng; tặng, cho riêng trong thời kì hôn nhân.
C. Tài sản mà mỗi người có được trước khi kết hôn.
D. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kì hôn nhân.
Câu 17: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.
B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.
C. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.
	D. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con.
Câu 18: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua
A. tìm việc làm.			B. kí hợp đồng lao động.
C. sử dụng lao động.		D. thực hiện nghĩa vụ lao động.
Câu 19: Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thể hiện thông qua
A. thỏa thuận lao động.		B. hợp đồng lao động.
C. việc sử dụng lao động.		D. quyền được lao động.
Câu 20: Việc giao kết hợp đồng lao động được tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
B. Tự do, dân chủ, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
C. Tự do, tự nguyện, công bằng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
D. Tự do, chủ động, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
Câu 21: Người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp lao động nữ
A. kết hôn.                                       		B. nghỉ việc không lí do.
C. nuôi con dưới 12 tháng tuổi.          	D. có thai.
Câu 22: Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo 
A. sở thích và khả năng.		B. nhu cầu thị trường.
C. mục đích bản thân.			D. khả năng và nhu cầu.
Câu 23: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
A. tự chủ đăng kí kinh doanh.		B. kinh doanh không cần đăng kí.
C. miễn giảm thuế.			D. tăng thu nhập.
Câu 24: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật là nội dung thuộc quyền nào sau đây?
A. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.		B. Quyền bình đẳng trong lao động.
C. Quyền bình đẳng trong sản xuất.			D. Quyền bình đẳng trong mua bán.
Câu 25: Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong
A. lựa chọn, ngành nghề. 				B. tìm kiếm việc làm.
C. quyền làm việc.					D. lựa chọn việc làm.
Câu 26: Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư là
A. kinh doanh.		B. lao động.		C. sản xuất.		D. buôn bán.
Câu 27: Bình đẳng trong kinh doanh không được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh.	B. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
C. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.	D. Tìm mọi cách để thu lợi trong kinh doanh.
Câu 28: Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế?
A.  Được khuyến khích, phát triển lâu dài.
B. Là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế.
C.  Doanh nghiệp nhà nước luôn được ưu tiên phát triển.
D. Được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
Câu 30: Nội dung nào sau đây không phải là quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
B. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật.
C. Quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề.
D. Quyền tự do lựa chọn, tìm kiếm việc làm.
Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Câu 1. Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, chủng tộc, màu da ... đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là thể hiện nội dung khái niệm nào sau đây?
        A.  Sự công bằng giữa các cá nhân.	B.  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
       C.  Quyền bình đẳng giữa các công dân.	D.  Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
Câu 2. Bình đẳng giữa các dân tộc được
       A. Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ.
B. Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng.
       C.  Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ, tạo điều kiện phát triển.
       D.  duy trì và tạo điều kiện phát triển.
Câu 3. Ý kiến nào dưới đây không đúng về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
      A. Công dân các dân tộc đều có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
      B. Công dân các dân tộc đều có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
     C. Công dân các dân tộc đều có quyền tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng của nhà nước.
     D. Công dân các dân tộc đa số mới có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 4. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế?
 A. Công dân các dân tộc được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu.
 B. Công dân các dân tộc thiểu số và đa số đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 C. Chỉ có các dân tộc thiểu số mới có quyền tự do kinh doanh ở các tỉnh miền núi.       
 D. Công dân thuộc các dân tộc khi kinh doanh đều phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây thuộc nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
     A. Có quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương.
     B. Chỉ có quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung ở địa phương.
     C. Chỉ có quyền tham gia thảo luận các vấn đề ở phạm vi cả  nước.
    D. Chỉ có quyền tham gia thảo luận các vấn đề ở cơ quan mình.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây thuộc quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Công dân các dân tộc  thiểu số chỉ  có quyền theo tôn giáo do xã quy định.
B. Công dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
C. Công dân các dân tộc đa số không có quyền theo tôn giáo nào.
D. Công dân nam không được theo tôn giáo nào.
Câu 7. Nhà nước có chính sách phát triển kinh tế đối với vùng núi , vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc. Chủ trương này của Nhà nước là tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc  được bình đẳng với nhau trên lĩnh vực gì? 
A. Chính trị		B. Giáo dục		C. Y tế			D. Kinh tế
Câu 8. Các dân tộc Việt nam đều  có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là biểu hiện quyền bình đẳng về
         A. chính trị.                B. giáo dục.               C. văn hóa.                 D. xã hội.
Câu 9. Việc đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các
	A. công dân.	B. dân tộc.            C. vùng miền.         D. trong công việc chung của Nhà nước.
Câu 10. Trường PTTH nội trú Tỉnh A có học sinh thuộc các dân tộc khác nhau đều được khuyến khích hát các bài hát và biểu diễn các điệu múa đặc sắc của dân tộc mình. Điều đó thể hiện sự bình đẳng trong
	A. tôn giáo. 	B. dân tộc.	C. văn hóa. 	D. xã hội.
Câu 11 . Các dân tộc trong cùng một quốc gia đều có quyền bầu cử, ứng cử không phân biệt dân tộc này hay dân tộc khác là bình đẳng trong lĩnh vực nào?
	A. Kinh tế. 		B. Chính trị. 		C. Xã hội. 			D. Văn hóa.
Câu 12. Để thực hiện được quyền bình đẳng về giáo dục giữa các dân tộc, trường THPT A cần thực hiện bình đẳng về
	A. cơ sở vật chất giáo dục.    C. nội dung chương trình.    B. cơ hội học tập.     D. đánh giá kết quả học tập.
Câu 13 . Bạn A người dân tộc Tày được Nhà nước cho vay vốn để chăn nuôi, điều này thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển
	A. kinh doanh. 	B. văn hóa.		C. kinh tế. 			D. xã hội.
Câu 14. Trong trường PTDT Nội Trú nhà trường luôn khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, hát, múa các tiết mục văn nghệ đặc sắc của dân tộc mình. Việc làm trên thể hiện quyền gì của công dân?
A. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.		B. Quyền tự do giữa các dân tộc
C. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.			D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 15. Chị M  là người dân tộc H’ Mông và anh H là người dân tộc Kinh. Họ đã yêu nhau được 2 năm và quyết định kết hôn. Nhưng gia đình chị M không đồng ý và kiến quyết không cho hai người lấy nhau vì lí do anh H không phải là người dân tộc H’ Mông. Hành vi cản trở của gia đình chị M đã vi phạm quyền gì của công dân?
A. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc		B. Quyền tự do giữa các dân tộc
C. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo		D. Quyền tự do ngôn luận.
Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là thể hiện quyền
A. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.		B. bắt người hợp pháp của công dân.
C. bất khả xâm phạm thân thể của công dân.		D. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 2: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp
A. đang đi công tác cho cơ quan.	B. phạm tội quả tang.
Câu 3: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam, giữ người chỉ được thực hiện khi có quyết đinh hoặc phê chuẩn của
A. Viện Kiểm sát.	B. Tổng thanh tra.
C. ủy ban nhân dân.	D. Hội đồng nhân dân.
C. đang đi lao động nước ngoài.	D. đang trong quân đội.
Câu 4: Anh A vay tiền của B. Đến hẹn trả mà A vẫn không trả. B nhờ người bắt nhốt A để gia đình A đem tiền trả nợ thì mới thả. Hành vi này của B xâm phạm tới
A. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.			B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe.	D. quyền tự do ngôn luận.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người
đó đang
A. phạm tội truy nã	B. điều tra tội phạm.	C. theo dõi phiên tòa.	D. thụ lí vụ án.
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